
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 CỦA 02 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TƯ NGHĨA

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày          /11/2025 của Ủy ban nhân dân xã Tư Nghĩa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Chương trình

Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025)

Kế hoạch đến
31/12/2025

Tổng số
(Trước điều chỉnh, bổ sung)

Kế hoạch vốn năm 2025
(Sau điều chỉnh, bổ sung)

Kế hoạch vốn  năm 2024 về trước được phép kéo dài
sang năm 2025

Tổng vốn
Kết quả giải ngân

đến ngày
20/11/2025

Tỷ lệ giải ngân Còn lại Tổng vốn

Kết quả giải
ngân đến

ngày
20/11/2025

Tỷ lệ giải
ngân Còn lại Tổng vốn

Kết quả giải
ngân đến

ngày
20/11/2025

Tỷ lệ giải
ngân Còn lại

I Tổng số 9.784,2 5.372,7 55% 4.411,5 12.529,0 6.308,0 50% 6.221,0

+ Xây dựng nông thôn mới 9.784,2 5.372,7 55% 4.411,5 12.529,0 6.308,0 50% 6.221,0

+ Giảm nghèo bền vững

+ Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số

1. Vốn ngân sách địa phương (bao gồm
NST và NSH) 7.558,2 3.175,9 42% 4.382,3 8.438,0 4.064,0 48% 4.374,0

hoàn thành giải
ngân 100% vốn ngân

sách địa phương

+ Xây dựng nông thôn mới 7.558,2 3.175,9 42% 4.382,3 8.438,0 4.064,0 48% 4.374,0

+ Giảm nghèo bền vững

+ Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số

2. Vốn ngân sách trung ương 2.226,0 2.196,8 99% 29,2 4.091,0 2.244,0 55% 1.847,0

hoàn thành giải
ngân 100% vốn
ngân sách trung

ương

+ Xây dựng nông thôn mới 2.226,0 2.196,8 99% 29,2 4.091,0 2.244,0 55% 1.847,0

+ Giảm nghèo bền vững

+ Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số
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Phụ lục 02
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 CỦA 02 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TƯ NGHĨA

NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày          /11/2025 của Ủy ban nhân dân xã Tư nghĩa)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Chương trình

Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025)

Kế hoạch đến
31/12/2025

Tổng số Kế hoạch vốn năm 2025 Kế hoạch vốn  năm 2024 về trước được phép kéo dài sang
năm 2025

Tổng vốn
Kết quả giải ngân

đến ngày
20/11/2025

Tỷ lệ giải ngân Còn lại Tổng vốn

Kết quả giải
ngân đến

ngày
20/11/2025

Tỷ lệ giải
ngân Còn lại Tổng vốn

Kết quả giải
ngân đến

ngày
20/11/2025

Tỷ lệ giải ngân Còn lại

I Tổng số 3.256 0 0% 3.256 3.256 0 0% 3.256

+ Xây dựng nông thôn mới 850 0 0% 850 850 0 0% 850

+ Giảm nghèo bền vững 2.406 0 0% 2.406 2.406 0 0% 2.406

+ Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số

1. Vốn ngân sách địa phương (bao gồm
NST và NSH) 978 0 0% 978 978 0 0% 978

Hoàn thành giải
ngân 100% vốn
ngân sách địa

phương

+ Xây dựng nông thôn mới 850 0 0% 850 850 0 0% 850

+ Giảm nghèo bền vững 128 0 0% 128 128 0 0% 128

+ Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số

2. Vốn ngân sách trung ương 2.091 0 0% 2.091 2.091 0 0% 2.091

Hoàn thành giải
ngân 100% vốn

ngân sách Trung
ương

+ Xây dựng nông thôn mới

+ Giảm nghèo bền vững 2.091 0 0% 2.091 2.091 0 0% 2.091

+ Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-11-21T10:13:00+0700


		2025-11-21T10:13:00+0700


		2025-11-21T10:13:00+0700


		2025-11-21T10:13:00+0700




